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1 290193 TRẦN THỊ THU HẰNG Nữ 08/04/2011 036311006828 Kinh THCS Mỹ Hà

2 290194 TRẦN THỊ BẢO HÂN Nữ 21/10/2011 035311004051 Kinh THCS Bồ Đề

3 290195 ĐÀO THỊ HẬU Nữ 26/06/2011 035311003239 Kinh THCS Ngọc Lũ

4 290196 LÊ ĐỨC HẬU Nam 20/07/2011 035211001137 Kinh THCS Hưng Công

5 290197 BÙI THU HIỀN Nữ 24/12/2011 035311004719 Kinh THCS Hưng Công

6 290198 CÙ THỊ THU HIỀN Nữ 13/12/2011 035311005349 Kinh THCS An Nội

7 290199 LÊ THỊ THANH HIỀN Nữ 20/05/2011 035311009629 Kinh THCS Hưng Công

8 290200 NGUYỄN THANH HIỀN Nữ 11/10/2011 036311001625 Kinh THCS Mỹ Hà

9 290201 NGUYỄN THU HIỀN Nữ 12/03/2011 035311004675 Kinh THCS Bồ Đề

10 290202 NGUYỄN THU HIỀN Nữ 28/01/2011 035311004333 Kinh THCS Hưng Công

11 290203 LÃ QUÝ HIỂN Nam 10/04/2011 035211008700 Kinh THCS Hưng Công

12 290204 NGUYỄN ĐỨC HIỆP Nam 18/05/2011 035211007194 Kinh THCS Hưng Công

13 290205 ĐÀO NGỌC HIẾU Nam 02/06/2011 035211003853 Kinh THCS Bồ Đề

14 290206 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 29/04/2011 035211010294 Kinh THCS Hưng Công

15 290207 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 08/07/2011 035211006980 Kinh THCS Ngọc Lũ

16 290208 TRẦN MINH HIẾU Nam 30/09/2011 036211002833 Kinh THCS Mỹ Thuận

17 290209 TRẦN MINH HIẾU Nam 26/06/2011 035211002584 Kinh THCS Vũ Bản

18 290210 TRẦN NGỌC HIẾU Nam 30/08/2011 035211005930 Kinh THCS An Ninh

19 290211 TRẦN VĂN HIẾU Nam 28/06/2011 035211004346 Kinh THCS Trịnh Xá

20 290212 TRỊNH TRUNG HIẾU Nam 16/12/2011 035211003944 Kinh THCS An Nội

21 290213 ĐÀO ĐÌNH HIỆU Nam 11/02/2011 035211002226 Kinh THCS Bồ Đề

22 290214 NGUYỄN LẬP HIỆU Nam 12/07/2011 035211007727 Kinh THCS Bồ Đề

23 290215 LÊ THỊ NHƯ HOA Nữ 04/04/2011 035311005754 Kinh THCS An Nội

24 290216 TRẦN THANH HOA Nữ 06/04/2011 035311003656 Kinh THCS An Nội

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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